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ĐÊ 301-303
PHẦN IV. TỰ LUẬN. (2 câu; 3 điểm).
[bookmark: _Hlk216551103] Câu 1. (2 điểm) Magsenium là nguyên tố kim loại kiềm thổ xếp thứ 8 về khối lượng trong các nguyên tố có mặt trên trái đất. Cho kí hiệu nguyên tử của nguyên tố magsenium là .  
	a/Viết cấu hình electron nguyên tử magsenium.  
1s2 2s22p63s2  hoặc [Ne] 3s2
	0,25 điểm


	b/ Xác định vị trí  của magsenium trong bảng tuần hoàn (ô nguyên tố, chu kì, nhóm).
 Ô 12, chu kỳ 3, nhóm IIA
	0,25 điểm


	c/ Nêu tính chất của nguyên tố magsenium.
Tính  kim loại
	0,25 điểm


	d/ Viết công thức oxide : MgO
                            hydroxide: Mg(OH)2
                                        Tính base
	0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

	e/ So sánh tính kim loại của magsenium và potassium(Z=19), giải thích.
Chọn nguyên tố trung gian: Na hoặc Ca để so sánh tính Kim loại
	
	IA
	IIA

	CK2
	Na
	Mg

	CK3
	K
	Ca


Cùng chu kỳ: Na>Mg  Hoặc K>Ca
Cùng nhóm : K>Na      Hoặc Ca>Mg
Kết luận: Tính kim loại K>Mg
	







0,25 điểm
0,25 điểm


[bookmark: _Hlk216551276]
Câu 2: (1 điểm) Hòa tan hoàn toàn 3,45 gam kim loại X thuộc nhóm IA trong 100 mL H2O (D = 1g/mL). Sau khi phản ứng kết thúc thu được 103,3 gam dung dịch Y chứa hydroxide của X. 
	       a/ Xác định kim loại X. 
	Viết phương trình 
2X + 2H2O  2XOH + H2
Số mol H2 =  =0,075mol
Số mol X =0,15mol
Tìm được MX =23  X là Na(sodium)
	
0,25 điểm



0,25 điểm



	       b/ Để trung hòa 103,3 gam dung dịch Y cần bao nhiêu lít dung dịch HCl 0,25M.
	NaOH + HCl   NaCl + H2O
Số mol NaOH =Số mol HCl=0,15mol
Thể tích HCl =0,15/0,25=0,6lit

	0,25 điểm

0,25 điểm



ĐÊ 302-304
PHẦN IV. TỰ LUẬN. (2 câu; 3 điểm).
[bookmark: _Hlk216598155] Câu 1. (2 điểm) Phosphorus là một vi chất quan trọng, cần thiết cho nhiều chức năng thiết yếu của cơ thể như hình thành xương chắc khỏe và chuyển hóa năng lượng. Cho kí hiệu nguyên tử của nguyên tố phosphorus là .  
	a/Viết cấu hình electron nguyên tử phosphorus
1s2 2s22p63s2 3p3 hoặc [Ne] 3s23p3
	0,25 điểm


	b/ Xác định vị trí  của phosphorus trong bảng tuần hoàn (ô nguyên tố, chu kì, nhóm).
 Ô 15, chu kỳ 3, nhóm VA
	0,25 điểm


	c/ Nêu tính chất của nguyên tố magsenium.
Tính  phi kim  
	0,25 điểm


	d/ Viết công thức oxide : P2O5
                            hydroxide: H3PO4
                                        Tính acid
	0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

	e/ So sánh tính phi kim   của phosphorus và fluorine (Z=9), giải thích.
Chọn nguyên tố trung gian: N hoặc Cl để so sánh tính phi kim  
	
	VA
	VIIA

	CK2
	N
	F

	CK3
	P
	Cl


Cùng chu kỳ: N < F         Hoặc     P < Cl
Cùng nhóm :  P < N      Hoặc     Cl < F
Kết luận: Tính phi kim   P<F
	







0,25 điểm
0,25 điểm



Câu 2: (1 điểm)  Hòa tan hoàn toàn 3,45 gam kim loại X thuộc nhóm IA trong 100 mL H2O (D = 1g/mL). Sau khi phản ứng kết thúc thu được 103,3 gam dung dịch Y chứa hydroxide của X. 
          a/ Xác định kim loại X. 
	Viết phương trình 
2X + 2H2O  2XOH + H2
Số mol H2 =  =0,075mol
Số mol X =0,15mol
Tìm được MX =23  X là Na(sodium)
	
0,25 điểm



0,25 điểm



	      b/ Để trung hòa 103,3 gam dung dịch Y cần bao nhiêu lít dung dịch HCl 0,35M.
	NaOH + HCl   NaCl + H2O
Số mol NaOH =Số mol HCl=0,15mol
Thể tích HCl =0,15/0,35=0,43lit

	0,25 điểm

0,25 điểm




 


